
UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG TH PHƢƠNG ĐÔNG B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 188/QĐ-THPĐB  Uông Bí, ngày 28 tháng 03  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố danh mục sách giáo khoa và sách bổ trợ buổi 2  

đƣợc sử dụng cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4,  lớp 5 tại trƣờng  

Tiểu học Phƣơng Đông B từ năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC PHƢƠNG ĐÔNG B 

 

 Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học được quy định 

tại Điều 11, khoản 4 trong Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm Thông tư 

28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

 Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) Quy định việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ 

sở giáo dục Mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
 Căn cứ vào Báo cáo số 180/BC-THPĐB ngày 21/03/2025 về việc báo cáo danh 

mục sách giáo khoa các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4,  lớp 5 được lựa chọn sử dụng tại 

nhà trường từ năm học 2025-2026;  
 Căn cứ công văn số 47/STB-2025 ngày 13/3/2025 của Công ty Cổ phần sách và 

thiết bị trường học Quảng Ninh về việc triển khai công tác sách- thư viện và ấn phẩm 

phục vụ nhà trường năm học 2025-2026; 
 Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-THPĐB ngày 28/03/2025 về việc phê duyệt sách 

bổ trợ được sử dụng cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 tại trường Tiểu học 

Phương Đông B từ năm học 2025 – 2026; 

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách tham khảo lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 

được sử dụng từ năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Phương Đông B. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố các danh mục sách giáo khoa và sách bổ trợ buổi 2 được sử 

dụng trong nhà trường cho học sinh lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ năm học 

2025- 2026 (Kèm theo danh mục sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được niêm yết tại 

bảng thông báo, Website của nhà trường. 

Điều 3. Bộ phận chuyên môn nhà trường, các tổ chuyên môn, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                                                                    

         - Phòng GDĐT (b/c); 

            - Như Điều 3; 

            - Lưu: VT                                                                              
 

HIỆU TRƢỞNG 

 
Lại Thị Thanh Linh 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5 ĐƢỢC SỬ DỤNG TẠI NHÀ TRƢỜNG  

TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 188 /QĐ-THPĐB ngày 28/03/2025 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Phương Đông B) 

LỚP 1 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1  Tiếng Việt 1  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

2  Toán 1  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

3  Tự nhiên và Xã hội 1  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

4  Đạo đức 1  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

5  Giáo dục thể chất 1  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

6  Âm nhạc 1  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

7  Mĩ thuật 1  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

8  Hoạt động trải nghiệm 1  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

9  Tiếng Anh 1  
I-leam Smart Start  Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

LỚP 2 
 

  TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1  Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2  Toán 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

3  Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

4  Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

5  Giáo dục thể chất 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

6  Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7  Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

8 
Hoạt động trải nghiệm 2 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9  Tiếng Anh 2  
I-leam Smart Start Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 



 

LỚP 3 
 

 TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1  Tiếng Việt 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

2  Toán 3  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

3  Tự nhiên và Xã hội 3  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

4  Đạo đức 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

5  Công nghệ 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

6  Giáo dục thể chất 3  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

7  Âm nhạc 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

8  Mĩ thuật 3  Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

9  Hoạt động trải nghiệm 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

10  Tiếng Anh 3   Global Success  Giáo dục Việt Nam 

11  Tin học 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

 

LỚP 4 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

6 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

7 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

8 Giáo dục thể chất 4 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

9 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

10 Mĩ thuật 4 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

11 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

12 Tiếng Anh 4 Global Success Giáo dục Việt Nam 

 



 

LỚP 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lý 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

6 Tin học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

7 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

8 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

9 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

10 Mĩ thuật 5 Cánh Diều  Đại học Sư phạm 

11 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  Giáo dục Việt Nam 

12 Tiếng Anh 5 Global Success Giáo dục Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC SÁCH BỔ TRỢ BUỔI 2 

 LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5 SỬ DỤNG TẠI NHÀ TRƢỜNG 

TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 188 /QĐ-THPĐB ngày 28/03/2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Phương Đông B) 

 

LỚP 1: 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

1 Tập viết 1 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tập viết 1 - Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Vở bài tập Toán 1/1 Cánh Diều 

6 Vở bài tập Toán 1/2 Cánh Diều 

7 Vở Bài tập Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1 Cánh Diều 

9 I learn Smart Start 1 (Work Book) BT 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ 

biên) 

 

  LỚP 2 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

1 Tập viết 2 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tập viết 2 - Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Vở bài tập Toán 2/1 Cánh Diều 

6 Vở bài tập Toán 2/2 Cánh Diều 

7 Vở Bài tập Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 Cánh Diều 

9 I learn Smart Start 2 (Work Book) BT 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ 

biên) 

 

LỚP 3 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

1 Tập viết 3 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tập viết 3 - Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Vở bài tập Toán 3/1 Cánh Diều 



 

6 Vở bài tập Toán 3/2 Cánh Diều 

7 Vở Bài tập Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 Cánh Diều 

9 Vở bài tập Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 BT Tiếng Anh 3 Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) 

 

LỚP 4 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

1 Vở BT Tiếng Việt 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Vở BT Tiếng Việt 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Vở BT Đạo Đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Vở BT Toán 4/1 Cánh Diều 

5 Vở BT Toán 4/2 Cánh Diều 

6 Vở BT Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Vở BT Khoa học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Vở BT Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 BT Tiếng Anh 4 ( Global Success) Hoàng Văn Vân  (Tổng chủ biên) 

LỚP 5  

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

1 Vở BT Tiếng Việt 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Vở BT Tiếng Việt 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Vở BT Đạo Đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Vở BT Toán 5/1 Cánh Diều 

5 Vở BT Toán 5/2 Cánh Diều 

6 Vở BT Lịch sử và Địa lí 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Vở BT Khoa học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Vở BT Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 BT Tiếng Anh 5 ( Global Success) Hoàng Văn Vân  (Tổng chủ biên) 

 

 

 

  

 

 

 

 


